4. KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MỘT SỐ CÂY ĂN QUẢ

CHỦ YẾU TRONG VƯỜN
4.1. VƯỜN ƯƠM, LUỐNG ƯƠM VÀ CÁCH ƯƠM CÂY GIỐNG
Yêu cầu vườn ươm phải là trên nền đất bằng phẳng, khô ráo, dễ thoát nước và gần nguồn nước tưới. 

Vườn ươm có thể là vườn hoặc một nền sân lát gạch hoặc xi măng, phía trên có mái che bằng tấm lợp, nilon hoặc bằng lá...

Trên vườn ươm bố trí thành các luống để ươm, luống ươm rộng khoảng 1-1,2 m có rãnh để đi lại. 

Luống ươm là nơi gieo hạt, cây con mọc nên rất dày, chỉ một thời gian ngắn sau khi mọc đã phải nhổ lên, đem trồng vào bầu. Vì là nơi ươm cây mới mọc nên đất phải tốt, thoáng có thể trộn nhiều tro, trấu bổi, chăm tưới cho đủ độ ẩm và trên luống ươm phải có mái che để điều tiết ánh sáng. 

Cần chú ý là ở luống ươm cây non rất dễ bị sâu bệnh phá hoại nên luống phải cao, thoát nước tốt, làm đất phải kỹ sau đó để ải một thời gian để giảm bớt mầm bệnh. 

Luống cũng là nơi ươm các cây giống chuyển từ nơi khác về, các cành chiết vừa mới hạ, và các cây gốc ghép. 

Cây gốc ghép được ươm trong bầu, bầu làm bàng túi Polyetylen (PE) thường mầu đen có đục các lỗ thoát nước. Kích thước phô thuộc vào từng loại cây. Đất làm bầu phải tốt, trộn với phân chuồng hoai mục và phân vi sinh hữu cơ. 

4.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG CHÍNH
4.2.1. Gieo hạt:
Cách này dễ làm, cây nẩy mầm từ gieo hạt có bộ rễ chắc, sinh trưởng khỏe, thích ứng rộng với các điều kiện ngoại cảnh. Nhược điểm là lâu có quả và và khó giữ được các đặc tính của cây mẹ. Do vậy người ta chỉ nhân giống bằng hạt trong trường hợp những giống chưa tìm ra phương pháp nhân giống tốt hơn. 

Nhân giống bằng hạt cần chú ý đến đặc tính sinh lý của hạt:

- Một số giống cây ăn quả chín sinh lý sớm, hạt có thể nẩy mầm ngay khi quả chín như mít, cam, quýt, đu đủ. 

- Một số giống sau khi thu hoạch cần gieo ngay như vải nhãn, na, đu đủ. 

- Một số giống trước khi gieo cần phải xử lý như ngâm nước nóng, gọt bớt vỏ hoặc đập nhẹ để tách lớp vỏ cứng như đào, mơ, táo, mận...

- Yêu cầu về điều kiện ngoại cảnh như độ ẩm đất 70-80%, nhiệt độ thích hợp từ 23-350C, đất gieo hạt phải tơi xốp, thoáng khí, sạch cỏ dại. 

Có thể gieo hạt thẳng xuống luống ươm nhưng tốt nhất nên gieo vào bầu. 

4.2.2. Tách chồi:
Đây là phương pháp nhân giống vô tính, áp dụng chủ yếu đối với các loại cây như chuối, dứa, hồng. Chọn các cây mẹ khỏe, không bị sâu bệnh, cây con có sức sinh trưởng tốt để tách. Với cây hồng thì có thể làm như sau: vào cuối mùa sinh trưởng (đầu vụ rét), khi cây con cao khoảng 0,5-0,8 m, đường kính gốc khoảng 1 m thì ta cắt ngang thân cách mặt đất 15 cm, cây sẽ mọc thành một số chồi, vun đất cao dần nên chân cành để rễ mọc ra dưới lớp đất vừa vun lên. Mỗi cành có thể trở thành một cây con và có thể đánh mang đi trồng hoặc ươm vào vườm ươm. 

4.2.3. Chiết:
Chiết là phương pháp cổ truyền áp dụng với hầu hết các loại cây ăn quả. Ưu điểm của phương pháp này là cây giống vẫn giữ được các đặc tính tốt của cây mẹ, cây giống phát triển nhanh, chóng ra quả, nhưng nhược điểm là tốn công, hệ số nhân thấp, cây me bị tổn thương khá nhiều. 

Cây chiết không nên quá già, tốt nhất là chiết trên những cây non, đang còn tơ, chiết những cành bánh tẻ, chọn cành xiên có nhiều ánh sáng, lá mọc dày, lóng ngắn, ở chỗ có nhiều ánh sáng. Không chiết những cành ở đỉnh ngọn, cành vượt mọc từ gốc hoặc ở chân các cành lớn vì khó ra rễ do nhiều nước, lóng dài đường bột tích lũy ít. Kích thước cành tùy thuộc vào từng loại cây, đường kính từ 1-3 cm, tuổi cành từ 1-3 năm. 

Cánh chiết: Nên chiết vào đầu mùa mưa khi nhựa lưu thông mạnh thì rất dễ bóc vỏ. Dùng dao sắc cắt 2 vòng ở chân cành, cách nhau độ 3-4 cm, bóc đi khoanh vỏ ở giữa, dùng dao cạo nhẹ lên phần gỗ dưới khoanh vỏ đã bóc để làm chết lớp mô phân sinh thứ cấp có thể làm vỏ tái sinh. Chờ 2-3 ngày lấy đất bùn phơi khô trộn với rơm, trấu, mùn cưa nhào với nước bó thành một bầu đất, bọc nilon ở phía ngoài (nên dùng nilon đen) để giữ ẩm cho bầu đất. Dây buộc phía trên nên chặt còn phía dưới thì lỏng hơn để đề phòng khi mưa nước lọt vào bầu có thể thoát xuống dưới dễ dàng. 

Để cành chiết chóng ra rễ thì có thể dùng các chất kích thích ra rễ như NAA, IBA, IAA.... nồng độ 500-1000 ppm (phần triệu) bằng cách dùng chổi lông bôi vào miệng vết cắt ở phía trên khoanh vỏ được cắt đi. Cũng có thể trộn chất kích thích với đất bầu bó xung quanh vết cắt nhưng cách này tốn thuốc. 

Khoảng 6-8 tuần sau khi chiết, cành chiết bắt đầu ra rễ, đợi khi rễ ra nhiều thì cắt cành chiết đem vào giâm trên luống ươm hay trong túi nilon. Che nắng và tích cực tưới, giữ ẩm khoảng 5-6 tuần khi cành chiết ra rễ thứ sinh mới đem trồng

4.2.4. Giâm cành (Cắm hom):
Hom là một đoạn thân, cành, rễ hay lá cắt rời khỏi cây mẹ, cắm xuống đất nếu gặp điều kiện thuận như nhiệt, độ ẩm thích hợp sẽ ra rễ nẩy mầm thành một cây mới. Phương pháp này áp dụng cho một số loại cây ăn trái nhưng chủ yếu cho hoa, cây cảnh. Ưu điểm của phương pháp này là hệ số nhân cao, nhân giống nhanh. Tuy nhiên phương pháp này khó làm do chi phí xây dựng vườn ươm cao, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây con khó, phải dùng chất kích thích sinh trưởng

Nói chung các cây thân mềm khi cắm hom dễ sống hơn các cây thân gỗ. Chọn hom còn trẻ, dạng bánh tẻ, từ 2 tuổi trở lại, không chọn hom ở các cây già đã ra hoa kết trái nhiều lần khó sống. Hom nếu lấy ở đoạn cành dưới đã hóa gỗ gọi là hom gỗ rắn, khó ra rễ hơn nhưng chống chịu tốt, ít bị mất nước, chết héo. Hom cắt ở đầu cành non hơn, dễ chết héo nhưng vì còn non dễ ra rễ hơn nếu được chăm sóc tốt. 

Cách giâm: Đất cắm hom phải dễ thoát nước, tùy thuộc từng loại cây mà nền giâm có thể là cát sạch, cát pha đất mùn hoặc đất mùn...có thể giâm trực tiếp vào bầu. 

Nền giâm phải đủ ẩm nhưng không quá nhiều nước, tưới thường xuyên dưới dạng phun mù để hom không mất nước và mát ngọn. Khi giâm có thể nhúng gốc hom vào dung dịch NAA, IBA, IAA nồng độ vài ngàn ppm hoặc phun dung dịch trên trực tiếp lên luống ngay sau khi giâm. 

4.2.5. Ghép:
a) Yêu cầu chung
- Gốc ghép: Gốc ghép non trẻ đang lên nhựa, nếu cần tưới 1 đợt phân urê nhẹ 0,5% 10 ngày trước khi ghép. Nên ghép vào vụ xuân là thích hợp nhất. 

- Cây mẹ cho cành ghép: Trẻ khỏe đang lên nhựa. Khi ghép nhiều nên có một vườn cây mẹ (cây đầu dòng) được tuyển chọn kỹ, có chế độ chăm sóc đặc biệt để làm vật liệu ghép.

- Giữ vệ sinh: Càng sạch càng tốt vì các loài vi sinh vật xâm nhập vào chỗ ghép gây chết phần ghép. 

- Dao ghép: phải thật sắc. 

- Nilon quấn quanh chỗ ghép: Phải thật mềm và dai, khi mắt ghép phát triển chúng dễ dàng đâm thủng màng nilon để thoát ra ngoài. 

- Dù ghép bằng phương pháp nào thì mô phân sinh của cành ghép và của gốc ghép phải tiếp xúc được với nhau càng nhiều càng tốt. 

b) Các phương pháp ghép
 Ghép áp:
Gốc ghép trồng trong bầu được kê hay buộc lên cao gần cành ghép. Cắt hai lát để lộ mô phân sinh rồi buộc vào nhau. 

Khoảng 2 tháng sau khi ghép thì có thể cắt rời cành ghép và đưa vào vườn ươm, khoảng một tháng sau thì có thể mang đi trồng. Có thể ghép rất nhiều loại cây bằng phương pháp này vì tỷ lệ sống cao do trước khi cắt rời cành cả cành ghép và gốc ghép đều sống trên bộ rễ của mình. Tuy nhiên phương pháp này ít được dùng vì ghép áp khá phức tạp: phải trồng gốc ghép vào bầu, buộc hay kê cao cho gần với cành ghép. 

Còn một phương pháp ghép áp cải tiến là cắt cụt ngọn gốc ghép rồi cắt hai lát chéo nhau thành hình nêm, ở cành ghép chỉ cắt một nát, xiên từ dưới lên sau đó lùa gốc ghép vào buộc chặt. 

Ghép mắt:
Bóc lấy một mắt ở nách lá trên cành bánh tẻ của cây mẹ và trên gốc ghép cũng bóc đi một mảnh vỏ. Áp mắt ghép vào chỗ đã bóc vỏ trên gốc ghép rồi buộc lại. Khi mắt ghép nẩy mầm sẽ tự đâm ra ngoài tao thành một cây ghép. Ghép mắt có ưu điểm là tạo hiệu suất lao động cao, hệ số nhân lớn. 

Ghép cửa sổ:
Mắt hình chữ nhật chiều dài 3-4 cm, chiều ngang 2 cm, mắt to dễ bóc hơn mắt bé nhưng cành để bóc phải to. Trên vỏ gốc ghép cũng phải bóc một mảnh vỏ tương đương. Muốn vậy lấy dao ghép rạch 2 đường dọc cách nhau vừa đúng chiều dài mắt ghép. Sau đó cắt một nhát ngang phía dưới, bóc vỏ thành một mảnh dài hơn chiều dài mắt ghép một chút, phía trên có dính với gốc ghép. Cho mắt ghép vào đúng vị trí đã bóc vỏ. Sau cùng cắt mảnh vỏ phía trên, để thừa một chút cho phủ kín mép trên của mắt, không buộc ngang qua mắt vì sẽ làm dập nát mắt. Muốn tỷ lệ sống cao cả cành ghép và gốc ghép đều phải nhiều nhựa, dễ bóc mắt. Tốt nhất là ghép vào đầu mùa mưa và phải chăm sóc tốt vườn gốc ghép và vườn cây đầu dòng. 

Ghép chữ T:
Cắt một lát ngang, một lát dọc hình chữ T trên gốc ghép ở chỗ cách gốc 20-30cm. Lấy sống dao nậy khẽ để nâng vỏ gốc ghép ở giáp ranh 2 vết cắt ngang và dọc, mở một cửa vừa đủ để lùa mắt ghép vào. Khi lấy mắt ghép chỉ cần lia lưỡi dao dọc theo cành ghép từ dưới lên trên, lưỡi dao bập vào cành ghép ở phía dưới mắt cách khoảng 5-7 mm và chỉ một lát dao là lấy được một mắt ghép hình khiên. 

Phía dưới mắt thường lấy theo một vảy gỗ mỏng có thể bỏ đi. Qua miệng mở, cầm mắt ghép bằng đầu phía trên của mắt ghép và lùa mắt ghép vào giữa chữ T từ trên xuống. Sau đó cắt lưỡi mắt ghép thừa lòi ra ngoài rồi dùng dây nilon buộc vào. 

Ghép mắt hình khiên dưới vỏ hình chữ T rất tiện vì mắt nhỏ dễ lấy, nhân được nhiều cây và thường dùng cho những cây nhỏ như cam, quýt, chanh, ổi, táo,...và ghép cũng dễ sống. 

Ghép mắt có gỗ:
Ghép mắt có gỗ chỉ cần cắt 2 lát dao trên gốc ghép lấy đi một mảnh (gồm cả vỏ lẫn gỗ) và cắt 2 lát dao ở cành ghép để lấy mắt (cũng cả gỗ và vỏ, lấp vừa khít vào gốc ghép). Đây là phương pháp ghép công nghiệp, theo tác nhanh, ít tốn mắt ghép, hệ số nhân cao, rất thích hợp cho các vườn kinh doanh cây giống. 

Ghép cành:
Cành ghép lấy ở đầu một cành non, vừa dứt một đợt sinh trưởng, lá bắt đầu chuyển mầu thì ghép dễ sống vì cành ghép không quá non hoặc quá già, đường kính to hơn bút chì một chút, chiều dài khoảng 10-15 cm. 


Gốc ghép khoảng 6-12 tháng tuổi, cắt ngọn gốc ghép, dùng dao sắc xẻ đôi ngọn thành một vết bổ dọc dài khoảng 4 cm, mắt ghép lấy từ một cành mập, có đường kính bằng đường kính gốc ghép dài khoảng 10-12 cm, sau khi cắt bỏ lá, vót thành nêm dài 4 cm, chêm vào gốc ghép, sau đó dùng dây nilon bó chặt. Cách buộc từ trên ngọn xuống dưới gốc ghép, bó kín phần cành ghép để trách mất nước làm chết mắt ghép. 
